ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II (năm học 2019 – 2020)
MÔN: GDCD 10

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (30 câu)
Câu 1. Biểu hiện nào dưới đây là một trong những nội dung của lòng yêu nước?
A. Tình cảm gắn bó với thiên nhiên.		B. Tình cảm gắn bó với quê hương đất nước.
C. Yêu quý các di sản văn hóa.			D. Yêu quý lao động.
Câu 2. Chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động; có mục đích, động cơ học tập đúng đắn, vì đất nước là biểu hiện trách nhiệm của học sinh đối với việc
A. Bảo vệ Tổ quốc.					B. Thực hiện nghĩa vụ học tập.
C. Xây dựng Tổ quốc.				D. Thực hiện quyền học tập.
Câu 3. Lòng yêu nước ở mỗi con người chỉ có thể nảy nở và phát triển trải qua những:
A. Biến cố, thử thách.              B. Khó khăn.      C. Thiên tai khắc nghiệt.            D. Thử thách.
Câu 4. Dịch bệnh hiểm nghèo đang uy hiếp đến sự sống của
A. Một số quốc gia.				      B. Các nước phát triển.			
C. Các nước lạc hậu.                                   D. Toàn nhân loại.
Câu 5. Tham gia phòng, chống dịch bệnh hiểm nghèo không những là nghĩa vụ, mà còn là lương tâm, trách nhiệm đạo đức
A. Của tất cả mọi người.                                      B. Của thầy thuốc.				
C. Của cha mẹ.				             D. Của cán bộ công chức.
Câu 6. Để phòng ngừa dịch bệnh hiểm nghèo, mỗi học sinh chúng ta cần làm gì trong các việc làm dưới đây ?
A. Không nên tiếp xúc với nhiều người.                B. Tránh đến chỗ đông người.	
C. Tránh xa các tệ nạn xã hội.	                         D. Đeo khẩu trang khi đi đường.
Câu 7. Sống an toàn, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội là trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện vấn đề cấp thiết nào dưới đây của nhân loại?
A. Phòng, chống lây nhiễm trong xã hội.		B. Phòng, chống dịch bệnh hiểm nghèo.
C. Phòng ngừa nguy hiểm.				D. Bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Câu 8. Tích cực rèn luyện thân thể, ăn uống điều độ, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe là góp phần thực hiện vấn đề cấp thiết nào dưới đây của nhân loại?
A. Bảo vệ sức khỏe giống nòi.		B. Phòng, chống dịch bệnh hiểm nghèo.
C. Phòng, chống nguy cơ thoái hóa.	D. Thực hiện phong trào ren luyện thân thể.
Câu 9.  Lòng yêu nước bắt nguồn từ những tình cảm:
A. Thương yêu và quý giá nhất đối với con người.
B. Sâu sắc nhất và gắn bó đối với con người.
C. Chân thật nhất và gần gũi nhất đối với con người.
D. Bình dị nhất và gần gũi nhất đối với con người.
Câu 10. Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến
A. Con người và sinh vật.			B. Trật tự, an toàn xã hội.
C. Công bằng xã hội.			D. ổn định xã hội.

Câu 11. Vận động gia đình và mọi người xung quanh thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình là góp phần thực hiện vấn đề cấp thiết nào dưới đây?
A. Giảm dân số				B. Hạn chế bùng nổ dân số.
C. Bình đẳng nam nữ.			D. Đảm bảo chinh sách xã hội.
Câu 12. Tham gia phòng, chống dịch bệnh hiểm nghèo không những là nghĩa vụ, mà còn là lương tâm, trách nhiệm đạo đức
A. Của thầy thuốc.				          B. Của cha mẹ.				
C. Của cán bộ công chức.                                D. Của tất cả mọi người.
Câu 13. Cần phải phê phán hành vi nào trong các hành vi sau đây:
A. Không vứt rác bừa bãi.		              B. Giữ vệ sinh nơi công cộng.
C. Trồng cây xanh.			              D. Xả rác bừa bãi.
Câu 14 Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện của tự hoàn thiện bản thân?
A. Lao động, sản xuất để tạo ra sản phẩm cho xã hội.
B. Không ngừng học tập, tu dưỡng để ngày một tiến bộ.
C. Học bằng mọi giá để có kết quả cao.
D. Kiên trì bền bỉ trong cuộc sống.
Câu 15 Biểu hiện nào dưới đây không phải là tự hoàn thiện bản thân?
A. Tự cao, tự đại.          B. Tự tin vào bản thân.     C. Rèn luyện sức khỏe.    D. Ham hỏi hỏi.
Câu 16. Giữ gìn vệ sinh trường học, lớp học là góp phần thực hiện chủ trương nào dưới đây?
A. Xây dựng trường học vững mạnh.	B. Bảo vệ môi trường.
C. Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.		D. Bảo vệ trật tự trường học.
Câu 17. Ủy ban nhân dân xã V phát động 1 phong trào làm xanh, sạch, đẹp trong xã. Việc làm này của Ủy ban nhân dân xã V là thực hiện trách nhiệm nào dưới đây?
A. Giữ gìn vệ sinh công cộng.		B. Giữ gìn trật tự xóm làng.
C. Bảo vệ môi trường.			D. Bảo vệ vẻ đẹp quê hương.
Câu 18. Không ngừng rèn luyện, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để bản thân ngày một tốt hơn, tiến bộ hơn, là biểu hiện của
A. Tự hoàn thiện bản thân.                     B. Phê bình và tự phê bình.
C. Đức tính kiên trì.                                D. Đức tính khiêm tốn.
Câu 19. Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện tự hoàn thiện bản thân?
A. Tích cực lao động, sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm.
B. Không ngừng học tập, tu dưỡng để ngày một tiến bộ.
C. Chăm học để có kết quả cao.
D. Học hỏi tất cả mọi người.
Câu 20. Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện tự hoàn thiện bản thân?
A. Luôn đề cao bản thân.                                 B. Tự quyết định mọi việc làm.                          
C. Khắc phục khuyết điểm.                              D. Luôn làm theo ý người khác.
Câu 21. Điều gì dưới đây quan trọng mà mỗi người cần có để tự hoàn thiện bản thân?
A. Có người giúp đỡ thường xuyên.
B. Biết lập kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu thực hiện.

C. Có điều kiện về kinh tế gia đình.
D. Biết làm việc và nghỉ ngơi đúng kế hoạch đã định.
Câu 22. Xã hội không ngừng phát triển, luôn đề ra những yêu cầu mới, cao hơn đối với mỗi thành viên, nên mỗi người cần phải
A. Tự hoàn thiện bản thân.                                 B. Tự học tập, lao động.                                       
C. Rèn luyện đạo dức theo yêu cầu của xã hội.     D. Rèn luyện thể chất để học tập và lao động.
Câu 23. tự hoàn thiện bản thân là một phẩm chất quan trọng của người thanh niên trong xã hội hiện đại, giúp cho mỗi cá nhân
A. Có cuộc sống tốt đẹp.                            B. Ngày một văn minh tiến bộ.                  
C. Ngay một khôn lớn hơn.                        D. Ngày một phát triển tốt hơn.
Câu 24. Tự nhận thức về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, quyết tâm khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh là biểu hiện nào dưới đây của mỗi người
A. Tự nhận thức bản thân.                      B. Tự hoàn thiện bản thân.
C. Sống có mục đích.                             D. Sống có ý chí.
Câu 25. Để tự hoàn thiện bản thân, mỗi người cần phải
A. Tích cực lao động hằng ngày để có cuộc sống tốt hơn.
B. Có nhiệt huyết với công việc.
C. Có kế hoạch và quyết tâm phấn đấu, rèn luyện bản thân.
D. Có tinh thần trách nhiệm.
Câu 26. Bị bạn bè rủ rê, Minh thường hay ăn chơi lêu lổng, dẫn đến sao nhãng việc học hành. Được gia đình bạn bè khuyên nhủ, minh đã quyết tâm phấn đấu rèn luyện và trở thành một học sinh giỏi. Việc làm của Minh là biểu hiện phẩm chất nào dưới đây của học sinh?
A. Tự nguyện, tự giác.                                  B. Tự phê bình và phê bình.
C. Tự hoàn thiện bản thân.                           D. Tự thay đổi tính cách.
Câu 27. Hoàng và Thanh trao đổi với nhau về chủ đề tự hoàn thiện bản thân. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây của Hoàng và Thanh ?
A. Tự hoàn thiện bản thân là yêu cầu cần thiết đối với mỗi người.
B. Tự hoàn thiện bản thân là việc làm không cần thiết.
C. Chỉ có người nào yếu kém mới cần phải tự hoàn thiện bản thân.
D. Trẻ em không cần phải tự hoàn thiện bản thân.
Câu 28. Tự nhận thức đúng những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân đối chiếu với các chuẩn mực đạo đức xã hội là việc làm cần thiết để
A. Sống có đạo đức.                             B. Tự hoàn thiện bản thân.
C. Sống hòa nhập.                                D. Tự nhận thức đúng về mình.
Câu 29. Người không biết tự hoàn thiện bản thân sẽ
A. Trở nên lạc hậu.                                   B. Không hoàn thành nhiệm vụ.                
C. Làm việc kém hiệu quả.                        D. Bị mọi người xa lánh.

Câu 30. Ai cũng cần tự hoàn thiện mình để phát triển và đáp ứng được
A. Những đòi hỏi của xã hội.                    B. Những mong muốn của bản thân.
C. Những nhu cầu của cuộc sống.            D. Niềm tin của mọi người.

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 câu)
Câu 1: Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Lấy ví dụ về một tấm gương về tự hoàn thiện bản thân? Là học sinh, em cần phải làm gì để tự hoàn thiện bản thân?
Câu 2: Thế nào là lòng yêu nước? Biểu hiện của lòng yêu nước? Là một HS em cần phải có trách nhiệm gì trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta? 










	



